
D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soan. 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo ( kể cả 

giáo trình điện tử) 

Năm  

xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả 

giáo trình điện tử) 

1 Lý thuyết mạch điện   2013 

Giáo trình mạch điện PGS. Ngô Ngọc Thọ - Khoa CNKT 

điện tử - Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ CHí Minh.  

 

2 Kỹ thuật đo lường 2003 

Sách giáo khoa chính: Phạm Thượng Hàn (chủ biên), Kỹ 

thuật Đo lường các đại lượng Vật lý, Tập I&II, NXBGD 

 

3 Máy điện  2006 

Sách giáo khoa chính: Máy điện I và II ;Vũ Gia 

Hanh,Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu; 

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật năm 

 

4 Lý thuyết điều khiển tự động 2009 

Giáo trình Lý Thuyết Điều khiển tự động, Khoa Điện, Đại 

học Công Nghiệp TP HCM  

 

5 Vật liệu điện 2004 
 TS. Nguyễn Đình Thắng, Vật liệu điện, NXB KHKT, 2004 

 



6 Lý thuyết trường điện từ 2009 

Tập bài giảng Lý thuyết trường điện từ, Ngành Công nghệ kỹ 

thuật Điện – điện tử, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ 

Chí Minh. 

 

7 Hệ thống cung cấp điện 2010 Hệ thống cung cấp điện - Lưu hành nội bộ, Nghệ An 

8 Khí cụ điện 2010 Khí cụ điện – Trường ĐHCN Tp. HCM 

9 Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp 2010 Nhà máy điện và trạm biến áp - Trường ĐHCN Tp.HCM 

10 Kỹ thuật chiếu sáng 2007 Kỹ thuật chiếu sáng – Trường ĐHBK Đà Nẵng 

11 Năng lượng tái tạo ( Giáo trình điện tử ) 2009 Năng lượng tái tạo – Giáo trình điện tử - KCN biên soạn 

12 Truyền động điện  2009 
Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều ba pha: 

Nguyễn Phùng Quang 

13 Mạch điện tử tương tự  2020 Bài giảng mạch điện tử tương tự ĐH CN Vinh. 

14 Trang bị điện  2004 

Vũ Quang Hồi , Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh -

Trang bị điện - điện tử máy công nghiệp dùng chung  

 

15 Kỹ thuật vi xử lý  2009 Kỹ thuật Vi xử lý NXB đại học CNTP HCM 

16 Điện tử công suất 2009 
Tập bài giảng Điện tử công suất , Ngành Công nghệ kỹ 

thuật Điện – điện tử, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM 



17 Bảo vệ hệ thống điện  2007 
Trần Đình Long, Bảo vệ các hệ thống điện. NXB Khoa Học 

và Kỹ Thuật 

18 Tin học công nghiệp  2002 
“Sử dụng Autocad 2002“ Tác giả Nguyễn Hữu Lộc 

 

19 PLC trong công nghiệp  2010 
Giáo trình PLC NXB Đại Học Công Nghiệp TPHCM 

 

20 Điều khiển quá trình  2006 

Hoàng M. Sơn, Cơ sở Hệ thống điều khiển quá trình. NXB 

Bách khoa Hà Nội 

 

21 Hệ điều khiển số  2007 

Quang Ng.Ph.: Bài giảng (Script) môn “Điều khiển số”. Phần 

A (phần dành cho bậc đại học) 

 

22 Kỹ thuật lập trình 2009 Giáo trình kỹ thuật lập trình  NXB: ĐHCN TPHCM     

 

 

 


